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Tên _______________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 

   Năm nay thŸng Mười trời lạnh quŸ.  Hoa 
kh“ng th˝ch trời lạnh.  úng ngoại bị c…m.  Trưa nay Mẹ sẽ 
dẫn Hoa vš hai anh đi thăm úng.  Mẹ bảo Hoa phụ Mẹ 
nấu chŸo đậu cho úng.  Hoa vo gạo, bỏ nồi chŸo l˚n 
bếp.   

 
Mẹ bảo anh Ba lšm một tấm thiệp cho úng.  Anh 

Ba vẽ một h˜nh con gấu giš đang bị bệnh.  C‚ th˚m 
h˜nh con gấu con đang chải l“ng cho con gấu giš.  
 
   Anh Hai đi chợ mua bŸo Việt Nam 
để đọc cho úng nghe.  Mẹ thấy ch…ng em 
biết lo cho úng n˚n Mẹ vui lắm.  Mẹ xoa 

đầu em, Mẹ bảo:  ¹CŸc con rất lš ngoan, biết 
thương úng vš lo cho úng.  Trưa nay Mẹ sẽ dẫn cŸc 
con đi thăm úng.º 
 
 

CÂU HỎI & TRẢ LỜI   
 

1. CŽu nšo n‚i › ch˝nh của cŽu truyện tr˚n?  Em chọn 
một cŽu A, B, C, hay D. 

A. Hoa th˝ch phụ Mẹ nấu ăn. 
B. Mẹ vš Hoa nấu chŸo. 
C. Mẹ sẽ dẫn Hoa vš hai anh đi chơi. 
D. Anh em Hoa biết thương vš lo cho úng ngoại. 

 
2. Ai vẽ h˜nh gấu cho úng ngoại? 

A. Hoa 
B. Anh Hai 
C. Anh Ba 
D. Mẹ 
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3. Anh Hai muốn lšm g˜ cho úng? 
A. Đọc bŸo Việt Nam cho úng 
B. Chải t‚c cho úng 
C. Xoa tay cho úng 
D. Mua kẹo cho úng 

 
4. Tại sao Mẹ vui? 
 
    _______________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________ 
 
5. Anh Ba vẽ h˜nh g˜ ?  
 

______________________________________________________________________ 
 

6. Con gấu giš vš con gấu con  trong tấm thiệp tượng trưng (represent) 
cho ai? 
 
______________________________________________________________________ 
 

7. Tại sao em phải y˚u mến vš k˝nh nể “ng bš? 
 
 _______________________________________________________________________ 
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Word Detective  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em đọc lại bši để t˜m đ…ng chữ vš điền všo chỗ trống. 
 

1. úng của H_____ bị c…m.  C…m lš g˜? (tiếng Anh) 
_____________ 

 
2. Hoa vo g____, bỏ n_____ ch_____ l˚n bếp.   
 
3. Phản nghĩa (opposite of) của ¹khỏeº lš g˜?  y________ 
 
4. Anh Ba vẽ h˜nh con g____ giš vš con g_____ con trong tấm thiệp.  Tấm 

thiệp lš g˜?  
 ________________ 
 
5. Cảm c…m lšm m˜nh nhức đ________ .   
 
6. L…c bị c…m nhiệt độ trong người l˚n c_______ (au, ao, Žu).  Nhiệt độ b˜nh  
 
    thường lš ch˝n mươi bảy độ rưởi (97.5degree), đ…ng hay sai?  ________  
 
7. Khi bị nổi ban, em ngứa n˚n em muốn g__________ (žy, ảy, ži) 

VẦN BOX 
ai ao au oi 
ôi ơi ui ưi 
eo oa oe ia 
ua ưa âu iu 
êu  

TONE MARKS 
dấu sắc dấu huyền 
dấu hỏi dấu ngã 
dấu nặng 
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Crossword   

 
 
 
 
 
 
 
NGANG (ACROSS) 

1. Mở bšn tay ra c’n gọi lš _____ bšn tay 
2. To buy 
3. Kh“ng yếu  

 
 
DỌC (DOWN) 

1. Chữ nšy vần với ¹hoaº, c‚ nghĩa lš ¹rubº 
2. Chữ nšy cũng c‚ nghĩa lš nh˜n 
3. Kh“ng thắng th˜ th_______ 
 
 
 
 
 

 

CHỮ:   
xòe  mua 
khỏe  nghe 
xoa  thấy 
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